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Thông báo 

Sâu bệnh hại lúa vụ mùa 2024 

 

Qua kết quả điều tra đồng ruộng cho thấy, hiện nay trà lúa Mùa sớm đang 

giai đoạn đứng cái - đòng; trà lúa Mùa trung đang giai đoạn cuối đẻ nhánh, mùa 

muộn đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ; cây. Điều kiện thời tiết trong những 

ngày qua mưa nắng xen kẽ thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây 

hại, cụ thể như sau: Sâu cuốn lá nhỏ sâu non gây hại mật độ trung bình 1-4 

con/m2, nơi cao 8-12 con/m2; Sâu đục thân xuất hiện trưởng thành rải rác; Rầy 

các loại mật độ trung bình 200-300 con/m2. Bệnh khô vằn tỷ lệ hại trung bình 2-

4%, nơi cao 10-15% dảnh bi hại. Để hạn chế thiệt hại do sâu bệnh gây ra, gây 

ảnh hưởng đến năng suất sản lượng cây trồng. Uỷ ban nhân dân xã Tân Hoà 

hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật phòng trừ như sau:  

1. Đối với sâu cuốn lá nhỏ hại lúa: 

Trưởng thành đã xuất hiện rải rác với mật độ trung bình 0,1 con/m2, nơi cao 

0,3 con/m2, dự kiến ra rộ từ ngày 6/8 đến ngày 10/8. Dự báo sâu non sẽ nở rộ từ 

10/8 đến 16/8, gây hại trên các trà lúa, đặc biệt gây hại nặng trên trà lúa mùa 

sớm giai đoạn làm đòng.  

Theo dõi chặt chẽ diễn biến trưởng thành, đặc biệt chú ý trên trà lúa Mùa 

sớm, trung giai đoạn đứng cái - làm đòng. Phun thuốc trừ sâu cuốn lá nhỏ những  

ruộng có mật độ sâu non trên 20 con/m2, đối với những ruộng có mật độ sâu non 

trên 100 con/m2 cần phun kép 2 lần cách nhau từ 4 - 5 ngày. 

Thuốc dùng phun trừ sâu là các loại thuốc đăng ký trong Danh mục thuốc 

BVTV trừ sâu cuốn lá được phép sử dụng ở Việt Nam ví dụ như: Ebenzoate 5WG, 

55WG; Virtako 40WG; Cyfitox 300EC; Clever 150SC, 300WG;... 

Thời gian phun thuốc hiệu quả: Từ ngày 10/8 – 15/8/2024. 

2. Đối với sâu đục thân 2 chấm hại lúa: 

Trưởng thành sâu đục thân 2 chấm đã xuất hiện rải rác, dự kiến ra rộ từ 7/8 

đến 15/8; Sâu non xuất hiện rải rác từ ngày từ ngày mùng 10/8, dự báo sâu non  

nở rộ từ 15/8 đến 20/8, gây ung đòng, bạc bông trên trà lúa Mùa sớm, gây dảnh 

héo trên lúa Mùa trung và lúa Mùa muộn. 

Theo dõi diễn biến của trưởng thành đặc biệt trên những ruộng đang trong 

giai đoạn đứng cái - làm đòng - trỗ.   
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- Sử dụng thuốc phun trừ sâu cho những ruộng lúa đang trong giai đoạn 

làm đòng, có mật độ ổ trứng trên 0,3 ổ/m2 (3 ổ/10m2), thời điểm phun khi sâu 

non mới nở, những ruộng có mật độ ổ trứng cao trên 1 ổ/m2 (10 ổ/10m2) cần tiến 

hành phun kép 2 lần cách nhau từ 4 - 5 ngày. 

- Sử dụng một trong các thuốc trừ sâu đục thân hại lúa được đăng ký trong 

Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam ví dụ như: Boxing 

405EC; Pertox 5EC, 100EW, 250WP; Confitin 18EC; Reasgant 3.6EC; Gà nòi  

95SP... 

Thời gian phun thuốc: Từ ngày 15-20/8/2024 

3. Đối với bệnh khô vằn hại lúa 

Áp dụng tổng hợp các biện pháp chăm sóc cây lúa khỏe, bón phân cân đối, 

thường xuyên kiểm tra đồng ruộng. Khi phát hiện bệnh ngừng bón đạm, vơ lá bị 

bệnh tiêu huỷ, kết hợp phun thuốc trừ bệnh bằng một trong các loại thuốc như: 

Anvil® 5SC; Tilt Super® 300EC; Validacin 5SL; Daconil 75WP, 500SC... 

4. Đối với bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn 

Thường  xuyên kiểm tra đồng ruộng phát hiện ổ bệnh, chú ý  sau mỗi trận 

mưa giông lớn, phun thuốc trừ khi bệnh xuất hiện kết hợp với các biện pháp 

canh tác khác như: dừng ngay bón phân đạm, không phun các chất kích thích 

sinh trưởng, phân bón lá và luôn giữ đủ nước trong ruộng. Sử dụng các loại thuốc 

đặc hiệu có trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam để phun 

trừ ví dụ như: Tokyo-Nhật 220WP; Xantocin 40WP, Sansai 200 WP;  Totan 

200WP, Ychatot 900SP; Sieu sieu 250WP;...  

Sau khi phun thuốc 5 - 7 ngày, nếu bệnh chưa dừng phải tiến hành phun lại. 

Trên đây là thông báo, hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ mùa 2024. 

Uỷ ban nhân dân xã Tân Hoà đề nghị các ông/bà trưởng xóm thông báo trên loa 

phát thanh nhiều lần để nhân dân nắm được và chủ động phòng trừ./.  

 
Nơi nhận: 

- Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp xã; 
- Các ông/bà trưởng xóm; 
- Lưu VP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lý Văn Hiệu 
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